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TỜ TRÌNH 
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

___________________________
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Triển khai chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (tại văn bản số 5916/VPCP-CN ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ) và trên cơ sở số lượng các nội dung được sửa đổi, bổ sung tương đối nhiều, Bộ Giao thông vận tải đã nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP.

Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP (sau đây gọi là Dự thảo Nghị định) với các nội dung chính như sau:

I. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý ban hành 

Ngày 25/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt với một số nội dung được sửa đổi, bổ sung như tăng nặng mức xử phạt các hành vi vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng, vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm liên quan đến đường cao tốc; bổ sung các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn chưa có chế tài, các hành vi vi phạm mới phát sinh khi Việt Nam chính thức gia nhập Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 (có hiệu lực từ 15/8/2015 ở Việt Nam) trong đó có việc cấp, sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế; điều chỉnh các quy định về mức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; bổ sung các quy định về thủ tục xử phạt đối với chủ phương tiện, làm rõ đối tượng là chủ phương tiện bị xử phạt, bổ sung thẩm quyền xử phạt của một số chức danh... phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.


Qua thực tiễn triển khai thực hiện Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu bảo đảm thi hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.


Tuy nhiên, theo báo cáo tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, 2018 cho thấy tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, mức giảm TNGT chưa đạt yêu cầu, số người chết do tai nạn giao thông chỉ giảm 0.75%, trong đó đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về người và tài sản; tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ còn diễn ra phổ biến. Quý I/2019 (tính từ ngày 16/12/2018 đến 15/3/2019), toàn quốc xảy ra trên 4.000 vụ TNGT, làm chết trên 1.900 người, bị thương trên 3.000 người.

Trong lĩnh vực đường bộ, tình trạng vi phạm các quy định trên đường cao tốc diễn ra phức tạp, hiện tượng dừng, đỗ, lùi xe trên đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng, đã có những trường hợp gây tai nạn giao thông phải chuyển xử lý hình sự tạo nên bức xúc trong dư luận xã hội; hành vi điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc còn diễn ra khá phổ biến; các hành vi vi phạm quy định về hoạt động vận tải đường bộ trên đường cao tốc như đón, trả khách, nhận, trả hàng trên đường cao tốc có chiều hướng gia tăng vừa tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, vừa không bảo đảm yêu cầu công bằng, bình đẳng trong hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa; các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy của người điều khiển phương tiện trong thời gian qua còn diễn ra phổ biến. Từ cuối năm 2018 đến nay, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nguyên nhân lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy, đi không đúng làn đường, phần đường,… làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận, tạo áp lực cho công tác bảo đảm ATGT. Một số hành vi trong lĩnh vực đường bộ chưa được quy định chế tài xử phạt trong Nghị định, như: hành vi lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước, hai bên thành của xe ô tô, gây ảnh hưởng, mất an toàn giao thông đối với xe đi ngược chiều; trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải khi sử dụng người lái xe mà trong cơ thể có chất ma túy, cấp giấy vận tải, lệnh vận chuyển cho lái xe hoặc bảo đảm các nội dung theo quy định... 

Trong lĩnh vực đường sắt, tình trạng vi phạm quy định pháp luật, phá hoại, gây hư hỏng tài sản của ngành đường sắt, phá dỡ các hàng rào, trụ bê tông để thu hẹp các lối đi tự mở vẫn diễn ra phổ biến; tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ không chú ý quan sát và không chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT khi đi qua các vị trí giao cắt còn nhiều; vẫn còn tình trạng nhân viên đường sắt chưa chấp hành nghiêm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy trình liên quan trong bảo đảm ATGT đường sắt… Nhiều hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường sắt đang diễn ra trên thực tế nhưng chưa được quy định xử phạt trong Nghị định như: sử dụng phương tiện giao thông đường sắt quá thời hạn đăng kiểm; bơm, xả nước làm ngập nền đường sắt; xây dựng cột điện, cột viễn thông, hệ thống dẫn, chuyển nước, đường ống cấp nước, thoát nước, viễn thông trái phép trong phạm vi đất dành cho đường sắt; chủ đầu tư xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt không tự di chuyển hoặc cải tạo công trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, không tự tháo dỡ công trình khi vi phạm nội dung của giấy phép hoặc khi cơ quan có thẩm quyền đã thu hồi, hủy giấy phép; tự ý mở chắn đường ngang khi chắn đã đóng…; một số hành vi vi phạm quy trình chạy tàu của nhân viên đường sắt có nguy cơ cao gây mất an toàn chạy tàu, an toàn giao thông đường sắt như: trực ban chạy tàu ga, nhân viên gác ghi để người không có phận sự thực hiện nhiệm vụ của mình khi không được phép; trực ban chạy tàu ga, điều độ chạy tàu ga vi phạm quy định về dồn tàu... do đó cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Bên cạnh đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có sự thay đổi; trong lĩnh vực đường bộ các Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe, quy định liên quan đến việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và 09 Thông tư liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm ATGT trong lĩnh vực đường bộ đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ bằng xe ô tô đang hoàn thiện trình Chính phủ ký ban hành; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đường sắt được ban hành mới, cụ thể Luật Đường sắt năm 2017 được ban hành vào ngày 16/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, theo đó đã xây dựng ban hành 03 Nghị định và 21 Thông tư thay thế hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đường sắt trước đó, theo đó có nhiều quy định thay đổi, ban hành mới như quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đường sắt, về cấp chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt, các quy định liên quan đến đường sắt đô thị...; đặc biệt ngày 14 tháng 6 năm 2019, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chính thức được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020;
Để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, Chính phủ đã đưa nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Chính phủ; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP (tại văn bản số 5916/VPCP-CN ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ).


Vì vậy, việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP là cần thiết và đủ cơ sở pháp lý.

II. Quan điểm và quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định 

1. Quan điểm xây dựng Dự thảo Nghị định

1.1 Tuân thủ các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Đường sắt năm 2017, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định của pháp luật liên quan.

1.2 Kế thừa các quy định hiện hành của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP đã được thực hiện ổn định và đáp ứng được yêu cầu của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

1.3 Bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với quy định của Luật Đường sắt năm 2017, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019, các văn bản (mới) hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ (Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86), đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục triệt để những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 46/2016/NĐ-CP.

1.4 Quy định chế tài xử phạt (mức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả) tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, bảo đảm tính răn đe và khả thi khi thực hiện. Đặc biệt, tăng nặng mức xử phạt đối với các nhóm hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông (như: vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy, đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, lùi xe trên đường cao tốc…); đồng thời có xét đến tính khả thi khi thực hiện (như: thẩm quyền xử phạt của các chức danh trực tiếp thực hiện công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tính chất quản lý, khai thác của lĩnh vực đường bộ, đường sắt; thu nhập bình quân và khả năng chi trả của người dân khi bị xử phạt).


2. Quá trình soạn thảo Nghị định 

Quy trình xây dựng Dự thảo Nghị định được thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Ngày 18/12/2018, Bộ GTVT đã có văn bản số 14229/BGTVT-ATGT gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở báo cáo sơ kết của các địa phương gửi về, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết hình thực hiện Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ tại 2 khu vực (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) vào tháng 4/2019.
- Bộ Giao thông vận tải đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt tại Quyết định số 625/QĐ-BGTVT ngày 10/4/2019 gồm đại diện của các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Vụ Quốc phòng và An ninh - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội và các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Trên cơ sở sơ kết tình hình 03 năm thực hiện Nghị định số 46/2013/NĐ-CP, tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; rà soát các quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đối chiếu với các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Luật Đường sắt năm 2017, Bộ Giao thông vận tải đã nghiên cứu và xây dựng Dự thảo Nghị định.

- Dự thảo Nghị định và Dự thảo Tờ trình Chính phủ được gửi tới các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội để xin ý kiến góp ý và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải từ tháng 05/2019 để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

- Thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp rà soát dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP), Bộ Giao thông vận tải đã rà soát các quy định về xử lý vi phạm trong Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP trong đó có nội dung thu hồi Giấy phép kinh doanh, thu hồi phù hiệu, biển hiệu. Qua rà soát đã chuyển 12 hành vi xử lý vi phạm của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP (các hành vi không xây dựng quy trình đảm bảo ATGT, vi phạm quy định về KDVT gây tai nạn từ mức nghiêm trọng trở lên, tước phù hiệu đối với xe chở quá số người, quá tải, lái xe khách giường nằm không đủ số năm kinh nghiệm...).
- Thực hiện văn bản số 5916/VPCN-CN ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và tiếp thu ý kiến góp ý của các các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP.

- Ngày 15 tháng 7 năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tổ chức cuộc họp gồm đại diện Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ủy ban ATGTQG, các Vụ, Cục thuộc Văn phòng Chính phủ nghe báo cáo nội dung Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan tại cuộc họp ngày 15/7/2019, Bộ Giao thông vận tải đã rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị định.
- Dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định tại văn bản số …  /BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày …. tháng ….. năm 2019. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được Cơ quan soạn thảo nghiên cứu, giải trình, tiếp thu và hoàn thiện nội dung Dự thảo Nghị định để trình Chính phủ.

III. Bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định 


1. Bố cục của Dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 5 Chương và 86 Điều:

- Chương I. Quy định chung: gồm 04 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4), quy định chung cho cả hai lĩnh vực đường bộ và đường sắt về các nội dung: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng.

- Chương II. Hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ: gồm 06 Mục và 34 Điều (từ Điều 5 đến Điều 38):

+ Mục 1. Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ: gồm 07 Điều (từ Điều 5 đến Điều 11), quy định xử phạt đối với người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô, các loại xe tương tự ô tô, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe đạp, xe đạp máy; người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng, xe thô sơ khác; người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ;

+ Mục 2. Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: gồm 04 Điều (từ Điều 12 đến Điều 15), quy định xử phạt đối với các hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về: sử dụng, khai thác, thi công, bảo trì công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ; xây dựng bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí đường bộ; quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

+ Mục 3. Vi phạm quy định về phương tiện tham gia giao thông đường bộ: gồm 05 Điều (từ Điều 16 đến Điều 20), quy định xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô, xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện); máy kéo, xe máy chuyên dùng; xe thô sơ vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện và bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông;

+ Mục 4. Vi phạm quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ: gồm 02 Điều (Điều 21 và Điều 22), quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới; điều kiện của người điều khiển xe máy chuyên dùng;

+ Mục 5. Vi phạm quy định về vận tải đường bộ: gồm 06 Điều (từ Điều 23 đến Điều 28), quy định xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người, xe ô tô tải, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô vi phạm quy định về vận tải đường bộ; vi phạm quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; vi phạm quy định về vận chuyển chất gây ô nhiễm môi trường, hàng nguy hiểm; vi phạm quy định về hoạt động vận tải trong đô thị; vi phạm quy định về vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
+ Mục 6. Các vi phạm khác liên quan đến giao thông đường bộ: gồm 10 Điều (từ Điều 29 đến Điều 38), quy định về xử phạt: cá nhân, tổ chức sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; chủ phương tiện vi phạm liên quan đến giao thông đường bộ; nhân viên phục vụ trên xe ô tô chở khách; xử phạt hành khách đi xe; xử phạt người đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép; xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gắn biển số nước ngoài; xử phạt người điều khiển phương tiện đăng ký hoạt động trong Khu kinh tế thương mại đặc biệt; xử phạt các hành vi vi phạm quy định về đào tạo, sát hạch lái xe; xử phạt các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

- Chương III: Hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt: gồm 6 Mục và 35 Điều (từ Điều 39 đến Điều 73):

+ Mục 1. Vi phạm quy định về tín hiệu, quy tắc giao thông đường sắt và bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải đường sắt: gồm 12 Điều (từ Điều 39 đến Điều 50), quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về: lắp đặt hệ thống báo hiệu, thiết bị tại đường ngang, cầu chung; khám, sửa chữa toa xe, lập tàu, thử hãm; dồn tàu; chạy tàu; đón, gửi tàu; chấp hành tín hiệu giao thông đường sắt; xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu; điều độ chạy tàu; quy tắc giao thông tại đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt; phòng, chống thiên tai và giải quyết sự cố, thiên tai, tai nạn giao thông đường sắt; bảo đảm an toàn giao thông đường sắt; quản lý an toàn đường sắt đô thị;
+ Mục 2. Vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng đường sắt: gồm 7 Điều (từ Điều 51 đến Điều 57), quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về: bảo vệ công trình đường sắt; xây dựng công trình, khai thác tài nguyên ở vùng lân cận phạm vi bảo vệ công trình đường sắt; sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường sắt; quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; thi công công trình đường sắt; kết nối các tuyến đường sắt;
+ Mục 3. Vi phạm quy định về phương tiện giao thông đường sắt: gồm 04 Điều (từ Điều 58 đến Điều 61), quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về: điều kiện lưu hành của phương tiện giao thông đường sắt; thông tin, chỉ dẫn cần thiết đối với phương tiện giao thông đường sắt; thiết bị hãm, ghép nối đầu máy, toa xe; trang thiết bị trên phương tiện giao thông đường sắt;

+ Mục 4. Vi phạm quy định đối với nhân viên đường sắt: gồm 8 Điều (từ Điều 62 đến Điều 69), quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về: giấy phép lái tàu, bằng, chứng chỉ chuyên môn; vi phạm quy định về nồng độ cồn hoặc sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng; vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt; vi phạm quy định về chở quá số người, quá tải trọng trên phương tiện giao thông đường sắt; xử phạt đối với lái tàu, phụ tàu; vi phạm quy định về sử dụng nhân viên trực tiếp chạy tàu; vi phạm quy định về đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn; vi phạm quy định về xây dựng quy trình chạy tàu và dồn tàu, quy tắc quản lý kỹ thuật ga, niêm yết bản trích lục quy tắc quản lý kỹ thuật ga;
+ Mục 5. Vi phạm quy định về kinh doanh đường sắt: gồm 3 Điều (từ Điều 70 đến Điều 72), quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về: điều kiện kinh doanh đường sắt; kinh doanh vận tải đường sắt; sử dụng vé tàu giả và bán vé tàu trái quy định;

+ Mục 6. Vi phạm khác có liên quan đến giao thông đường sắt: gồm 01 Điều (Điều 72), quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định khác có liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

- Chương IV. Thẩm quyền, thủ tục xử phạt: gồm 2 Mục và 10 Điều (từ Điều 74 đến Điều 83):

+ Mục 1. Thẩm quyền xử phạt: gồm 6 Điều (từ Điều 74 đến Điều 79), quy định về: phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt (quy định cụ thể các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hôi, Trưởng Công an cấp xã, Thanh tra giao thông, các Cảng vụ, Thanh tra chuyên ngành bảo vệ môi trường); thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân; thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa; nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính;

+ Mục 2. Thủ tục xử phạt: gồm 4 Điều (Điều 80 đến Điều 83), quy định về: thủ tục xử phạt đối với chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm; sử dụng kết quả từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do các tổ chức được giao quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt cung cấp để làm căn cứ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

- Chương V. Điều khoản thi hành: gồm 3 Điều (từ Điều 84 đến Điều 86), quy định về: hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành.

2. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ


a) Sửa đổi, bổ sung, mô tả lại để làm rõ hơn đối với một số hành vi và nhóm hành vi vi phạm như:


- Các hành vi, nhóm hành vi vi phạm quy định về quy tắc giao thông đường bộ: sửa đổi, mô tả lại 18 hành vi, nhóm hành vi, bổ sung 03 nhóm hành vi.

+ Mô tả lại hành vi đi vào đường cấm, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt xe trong trường hợp cấm vượt, không tuân thủ quy định về dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc; 
+ Bổ sung một số hành vi như: dừng xe, đỗ xe trên dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy, bên trái (theo hướng lưu thông) của đường đôi, nơi mở dải phân cách giữa...); điều khiển xe ô tô không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng; 

+ Bổ sung hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở và quy định lộ trình thực hiện theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia vừa được Quốc hội thông qua.

- Các hành vi, nhóm hành vi vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng đường bộ, bảo vệ môi trường: sửa đổi, mô tả lại 12 hành vi, nhóm hành vi; bổ sung 01 nhóm hành vi.
+ Mô tả lại hành vi vi phạm xây dựng công trình trái phép trong đó gồm nhà ở trái phép và các loại công trình khác;


+ Mô tả lại hành vi vi phạm của tổ chức thu phí đường bộ trong việc để ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí;

+ Bổ sung hành vi của tổ chức thu phí không thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ trạm thu phí cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

- Hành vi, nhóm hành vi vi phạm quy định về phương tiện và người điều khiển phương tiện: mô tả lại 02 hành vi, nhóm hành vi, bổ sung 07 hành vi, nhóm hành vi.

+ Bổ sung hành vi vi phạm của người điều khiển xe ô tô lắp thêm đèn phía trước, hai bên thành xe;  xe có thiết kế không đúng với thiết kế của cơ quan đăng ký xe theo quy định;

+ Bổ sung hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện mà phương tiện được dán, sơn thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển số;

+ Bổ sung hành vi vi phạm chủ xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành việc thu hồi Giấy đăng ký xe, biển số xe; đưa phương tiện ra tham gia giao thông không có giấy chứng nhận đăng ký; đưa phương tiện có giấy chứng nhận đăng ký tạm thời ra tham gia giao thông quá thời hạn, tuyến đường, phạm vi cho phép; giấy đăng ký đã hết hạn; 

+ Bổ sung hành vi vi phạm của người lái xe khi sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ (xử lý đối với việc một người có nhiều giấy phép lái xe, khi vi phạm thì xuất trình giấy phép không còn giá trị sử dụng, giấy phép lái xe đã khai báo mất);
+ Mô tả lại hành vi vi phạm của người điều khiển xe lắp thêm hoặc tháo bớt ghế, giường nằm, có kích thước thùng xe, khoang chở hành lý không đúng thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế đã đăng ký với cơ quan đăng ký xe hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Các hành vi, nhóm hành vi vi phạm quy định về vận tải đường bộ: sửa đổi, mô tả lại 05 hành vi, nhóm hành vi; bổ sung 27 hành vi, nhóm hành vi đáp ứng yêu cầu thực tiễn; 21 hành vi, nhóm hành vi được bổ sung, mô tả lại theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86.

+ Bổ sung hành vi vi phạm của người  lái xe kinh doanh vận tải khi trước khi điều khiển không quẹt thẻ định danh theo quy định hoặc sử dụng thẻ định danh của lái xe khác tại Khoản 7 Điều 23;

+ Bổ sung hành vi vi phạm của người lái xe kinh doanh vận tải sử dụng biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình;

+ Bổ sung hành vi vi phạm của người lái xe và chủ phương tiện chở hàng quá sức chở của xe đầu kéo;

+ Bổ sung hành vi vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải trong việc sử dụng người lái xe mà trong cơ thể có chất ma túy, sử dụng lái xe điều khiển xe khách giường nằm hai tầng chưa đủ số năm kinh nghiệm, sử dụng xe trung chuyển chở hành khách không đúng quy định tại Điều 28...;

+ Bổ sung hành vi vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh để xảy ra tai nạn nghiêm trọng trở lên;

+ Bổ sung hành vi vi phạm của đơn vị sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô;

+ Mô tả lại một số hành vi vi phạm quy định về niêm yết trên xe ô tô kinh doanh vận tải; về việc sử dụng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe mà không được tập huấn; về việc bố trí người trực tiếp điều hành vận tải không đúng quy định; 
+ Bãi bỏ 02 hành vi, nhóm hành vi theo quy định của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

- Các hành vi, nhóm hành vi vi phạm khác (vi phạm quy định về quá tải cầu đường bộ, trách nhiệm chủ phương tiện, quy định về đào tạo, sát hạch lái xe, hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ): mô tả lại 10 hành vi, nhóm hành vi; bổ sung 21 hành vi, nhóm hành vi trên cơ sở mô tả cụ thể hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh của các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe.
+ Mô tả cụ thể các hành vi vi phạm của trung tâm sát hạch lái xe để chia các mức phạt;
+ Mô tả lại hành vi tổ chức tuyển sinh, đào tạo lái xe mà không có Giấy phép đào tạo lái xe theo quy định;

+ Bổ sung hành vi vi phạm của cơ sở đào tạo khi không có đủ thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết, thời gian, quãng đường học thực hành lái xe của học viên vào Điều 37;
+ Bổ sung hành vi vi phạm của cơ sở đào tạo khi không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ hồ sơ các khóa đào tạo theo quy định vào Điều 37;

+ Bổ sung hành vi vi phạm của trung tâm sát hạch lái xe không có đủ màn hình để công khai hình ảnh giám sát phòng sát hạch lý thuyết, kết quả sát hạch lái xe theo quy định vào Điều 37;

+ Bổ sung hành vi vi phạm của trung tâm sát hạch lái xe không có hệ thống âm thanh thông báo công khai lỗi vi phạm của thí sinh sát hạch lái xe trong hình theo quy định vào Điều 37;

+ Bổ sung hành vi: Bố trí không đủ số lượng đăng kiểm viên tối thiểu trên dây chuyển kiểm định;

+ Bổ sung hành vi thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định vượt quá số lượng phương tiện theo quy định đối với mỗi dây truyền kiểm định; không lưu trữ dữ liệu kiểm định theo quy định.
b) Điều chỉnh mức xử phạt một số hành vi và nhóm hành vi:
Dự thảo hiện đang điều chỉnh tăng 251/662 hành vi, nhóm hành vi trong đó có 56 hành vi, nhóm hành vi tăng cao mức xử phạt, cụ thể:

- Các hành vi, nhóm hành vi vi phạm quy định về quy tắc giao thông đường bộ: điều chỉnh tăng mức xử phạt đối với 227 hành vi, nhóm hành vi về quy tắc giao thông trong đó tăng cao mức xử phạt đối với 48 hành vi, nhóm hành vi như vi phạm quy tắc giao thông trên đường cao tốc; nhóm vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy; đi không đúng phần đường, làn đường; đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, không chấp hành hiệu lệnh, đi không chiều đường, phần đường, làn đường, chuyển hướng không đúng quy định, vi phạm quy định về tốc độ, vượt xe không đúng quy định, không chấp hành quy định nhường đường tại nơi giao nhau ...


- Các hành vi, nhóm hành vi vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng đường bộ, bảo vệ môi trường: điều chỉnh tăng mức xử phạt đối với 04 hành vi, nhóm hành vi vi phạm quy định về quản lý, khai thác, bảo trì đường bộ.


- Các hành vi, nhóm hành vi vi phạm quy định về vận tải đường bộ: điều chỉnh tăng mức xử phạt đối với 09 hành vi, nhóm hành vi vi phạm quy định liên quan đến khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe, vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình của xe...


- Các hành vi, nhóm hành vi vi phạm khác: điều chỉnh tăng theo hướng bổ sung hình thức tịch thu phương tiện đối với các hành vi tự ý đục số khung, số máy của phương tiện; tịch thu phương tiện đối với trường hợp điểu khiển phương tiện, đưa phương tiện ra tham gia giao thông không có Giấy đăng ký xe hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp). Quy định trường hợp được loại trừ, không bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu phương tiện (quá niên hạn sử dụng kinh doanh vận tải nhưng chưa quá niên hạn sử dụng chung theo quy định). 

3. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt


a) Sửa đổi, bổ sung, mô tả lại để làm rõ hơn đối với một số hành vi và nhóm hành vi vi phạm: Dự thảo giữ nguyên 5/31 Điều; bổ sung 04 Điều; sửa đổi bổ sung 26 Điều với 83 hành vi, nhóm hành vi được sửa đổi và 84 hành vi, nhóm hành vi được bổ sung để phù hợp với Luật Đường sắt năm 2017, trong đó bổ sung 01 Điều với các quy định đặc thù của đường sắt đô thị (Điều 50) và sửa đổi, bổ sung các điểm, khoản có liên quan đến đường sắt đô thị, cụ thể:
- Các hành vi, nhóm hành vi vi phạm quy định về tín hiệu, quy tắc giao thông đường sắt và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt: sửa đổi, mô tải lại 21 hành vi, nhóm hành vi; bổ sung 33 hành vi, nhóm hành vi của 10/10 Điều và bổ sung Điều 45 với 04 nhóm hành vi:
+ Mô tả lại hành vi vi phạm về lắp đặt hệ thống báo hiệu, tín hiệu trên đường sắt trong khu vực cầu chung, hệ thống phòng vệ đường ngang (Điều 39);

+ Mô tả lại và bổ sung một số hành vi vi phạm về: khám, sửa chữa toa xe, lập tàu, thử hãm (Điều 40); dồn tàu (Điều 41), chạy tàu (Điều 42), đón, gửi tàu (Điều 43);

+ Mô tả lại hành vi vi phạm quy định về chấp hành tín hiệu giao thông đường sắt (Điều 44); về điều độ chạy tàu (Điều 46);

+ Mô tả lại hành vi vi phạm quy định về phòng, chống thiên tai và giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt (Điều 48); về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt (Điều 49);

+ Bổ sung hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang; không cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ cảnh giới; không có phương thức chỉ huy, liên lạc giữa nhà gác hai đầu cầu; 

+ Bổ sung hành vi lập tàu có ghép nối toa xe không bảo đảm quy chuẩn;  không ban hành nội dung, chức danh đảm nhiệm việc khám kỹ thuật theo quy định; chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng không quy định địa điểm, không giám sát việc khám kỹ thuật của đoàn tàu theo quy định…
+ Bổ sung hành vi vi phạm của trực ban chạy tàu ga, điều độ chạy tàu ga trong việc dồn tàu (Điều 41); để cho người không có phận sự thực hiện nhiệm vụ của mình khi không được phép…
+ Bổ sung hành vi vi phạm: chiếm dụng đường chính trong tuyến ga; không thông báo về số hiệu tàu, giờ tàu thực tế đến, đi; không kiểm tra, xác nhận việc dồn dịch gây trở ngại đến đường đón, gửi tàu…

+ Bổ sung hành vi vi phạm quy định về xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu; 

+ Bổ sung hành vi vi phạm của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt liên quan đến giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt;

+ Bổ sung hành vi vi phạm của chủ sở hữu công trình thiết bị điện, điện viễn thông trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt;

+ Bổ sung hành vi vi phạm trong việc bố trí định biên gác đường ngang; thực hiện các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn giao thông, biện pháp đảm bảo an toàn cho hành khách ở ga có ke ga chưa được nâng cấp, cải tạo; 
+ Bổ sung hành vi vi phạm quy định về quản lý an toàn đường sắt đô thị.

- Các hành vi, nhóm hành vi vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng đường sắt: sửa đổi, mô tả lại 20 hành vi, nhóm hành vi; bổ sung 16 hành vi, nhóm hành vi của 05/05 Điều và bổ sung 02 Điều (Điều 54, Điều 57)  với 18 hành vi, nhóm hành vi:
+ Mô tả lại hành vi vi phạm quy định về bảo vệ công trình đường sắt (Điều 51);
+ Mô tả lại hành vi vi phạm về xây dựng công trình, khai thác tài nguyên và các hoạt động khác ở vùng lân cận phạm vi bảo vệ công trình đường sắt (Điều 52), về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường sắt (Điều 53); 

+ Mô tả lại hành vi vi phạm quy định quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt (Điều 55); về thi công công trình đường sắt (Điều 56);

+ Bổ sung hành vi vi phạm quy định về bảo vệ công trình đường sắt (che lấp tín hiệu; bơm xả nước làm ngập nền đường sắt, ảnh hưởng khả năng thoát nước); xây dựng cột, đường dây viễn thông, tải điện không đúng quy định; trông cây trái phép, ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt;

+ Bổ sung hành vi vi phạm quy định về hoạt động, xây dựng công trình thiết yếu không thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt trong phạm vi đất dành cho đường sắt;

+ Bổ sung hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo trì đường sắt: không lập, cập nhật danh mục quản lý về đường ngang, vị trí nguy hiểm, lối đi tự mở; không thông báo kịp thời sự cố đe dọa tàu, việc tạm đình chỉ chạy tàu; vi phạm quy định về việc thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn tại các vị trí nguy hiểm..; 

+ Bổ sung hành vi vi phạm thi công công trình đường sắt, thi công công trình trên đường sắt đang khai thác; 

+ Bổ sung hành vi vi phạm quy định về kết nối các tuyến đường sắt.

- Các hành vi, nhóm hành vi vi phạm quy định về phương tiện giao thông đường sắt: sửa đổi, mô tả lại 04 hành vi, nhóm hành vi; bổ sung 03 hành vi, nhóm hành vi của 02/04 Điều:
+ Mô tả lại hành vi vi phạm quy định về điều kiện lưu hành của phương tiện giao thông đường sắt (Điều 58);

+ Mô tả lại hành vi vi phạm quy định về thông tin, chỉ dẫn cần thiết đối với phương tiện giao thông đường sắt (Điều 59);
+ Bổ sung hành vi đưa phương tiện không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện tham gia giao thông trên đường sắt; không có Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

+ Bổ sung hành vi sử dụng toa xe hàng để vận chuyển hành khách; Tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, tính năng sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt;

+ Bổ sung hành vi đưa vào khai thác phương tiện giao thông đường sắt đô thị không có hoặc có nhưng không đầy đủ thông tin, chỉ dẫn cần thiết cho khách hàng theo quy định.

- Các hành vi, nhóm hành vi vi phạm quy định đối với nhân viên đường sắt: sửa đổi, mô tả lại 18 hành vi, nhóm hành vi; bổ sung 06 hành vi, nhóm hành vi của 06/08 Điều:
+ Mô tả lại hành vi vi nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu vi phạm quy định về: nồng độ cồn hoặc sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng (Điều 63); bảo đảm an toàn giao thông đường sắt (Điều 64);
+ Mô tả lại hành vi vi phạm quy định về chở quá số người trên phương tiện giao thông đường sắt (Điều 65);  các hành vi xử phạt đối với lái tàu, phụ lái tàu (Điều 66);

+ Mô tả lại hành vi vi phạm quy định về: sử dụng nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu (Điều 67); đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn (Điều 68);

+ Mô tả lại hành vi vi phạm quy định về: xây dựng Quy trình chạy tàu và công tác dồn, Quy tắc quản lý kỹ thuật ga, niêm yết Bản trích lục Quy tắc quản lý kỹ thuật ga, trạm đường sắt (Điều 69); 
+ Bổ sung hành vi đưa vào khai thác phương tiện giao thông đường sắt có tải trọng rải đều hoặc tải trọng trục của mỗi phương tiện vượt quá tải trọng cho phép của cầu đường;

+ Bổ sung hành vi không thực hiện việc công bố công khai phương án bán ghế phụ, chuyển đổi giường nằm thành ghế ngồi trong các dịp cao điểm theo quy định;

+ Bổ sung hành vi không tổ chức kiểm tra sức khỏe cho nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trong phạm vi quản lý của doanh nghiệp; không tổ chức kiểm tra, sát hạch nghiệp vụ định kỳ hằng năm đối với nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu theo quy định.

- Các hành vi, nhóm hành vi vi phạm quy định về kinh doanh đường sắt và các vi phạm khác: sửa đổi, mô tả lại 15 hành vi, nhóm hành vi và bổ sung 03 hành vi, nhóm hành vi của 03/04 Điều:
+ Mô tả lại hành vi, nhóm hành vi vi phạm về điều kiện kinh doanh đường sắt (Điều 70); kinh doanh vận tải đường sắt (Điều 71);
+ Bổ sung hành vi không bố trí đủ nhân viên công tác trên tàu theo quy định; không xây dựng quy trình tác nghiệp đối với các chức danh nhân viên công tác trên tàu theo quy định;

+ Bổ sung hành vi mang thi hài, hài cốt vào ga, lên tàu đường sắt đô thị; mang thi hài, hài cốt vào ga, lên tàu đường sắt quốc gia trái quy định.

b) Điều chỉnh mức xử phạt một số hành vi và nhóm hành vi:
- Điều chỉnh xử phạt đối với nhóm vi vi phạm quy định về nồng độ cồn hoặc sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng; hành vi đổ rác thải sinh hoạt lên đường sắt hoặc xả rác thải sinh hoạt từ trên tàu xuống đường sắt.
4. Về thẩm quyền xử phạt
- Sửa đổi, mô tả lại quy định về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt của Cảnh sát giao thông (tại khoản 2 Điều 74 Dự thảo Nghị định), cho phù hợp với quy định của Luật Giao thông đường bộ, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông và đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, theo đó quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát giao thông đối với từng hành vi (nhóm hành vi) vi phạm được quy định cụ thể tại từng điểm, khoản, điều của Chương II và Chương III Dự thảo Nghị định.

- Rà soát, điều chỉnh các chức danh xử phạt phù hợp với mô hình, cơ cấu tổ chức hiện nay của lực lượng Công an nhân dân.

5. Về thủ tục xử phạt

a) Sửa đổi, mô tả lại việc quy định xử phạt đối với những hành vi vi phạm mà cùng được quy định tại các điều khác nhau của Chương II  Nghị định mà trong trường hợp đối tượng vi phạm trùng nhau (người điều khiển phương tiện đồng thời là chủ phương tiện; người điều khiển phương tiện đồng thời là cá nhân kinh doanh vận tải đường bộ) gồm:

- Các hành vi vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đăng ký xe, Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời; Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; thời gian lái xe, phù hiệu, biển hiệu;

- Các hành vi vi phạm quy định về niên hạn sử dụng phương tiện; kích thước thùng xe, khoang chở hàng, thêm, bớt ghế, giường nằm; 

- Các hành vi vi phạm quy định về lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình, camera trên xe ô tô; dây an toàn, hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao thông, thoát hiểm; hành trình chạy xe, giá cước; đón, trả khách; nhận, trả hàng; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch, taxi; chở hàng siêu trường, siêu trọng, chở quá khổ, quá tải, quá số người.
b) Sửa đổi quy định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc phải hạ phần hàng quá tải, dỡ phần hàng quá kích thước quy định theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại nơi phát hiện vi phạm đối với các hành vi chở hàng quá tải, quá khổ thành quy định buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm, hạ phần hàng quá tải, dỡ phần hàng quá kích thước quy định tại Điều 24, Điều 28, Điều 30, Điều 33, Điều 65 để phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính và thực tế triển khai thực hiện;

c) Sửa đổi, mô tả lại quy định đối tượng là chủ phương tiện, cụ thể:

- Sửa đổi, mô tả lại quy định đối tượng là chủ phương tiện bị xử phạt đối với trường hợp phương tiện được thuê, hợp tác kinh doanh để kinh doanh vận tải cho phù hợp với quy định của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP;

- Bổ sung, mô tả cụ thể quy định đối tượng là chủ phương tiện đối với tổ hợp xe (gồm xe ô tô kéo theo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc tham gia giao thông trên đường bộ) trong trường hợp chủ của xe ô tô không đồng thời là chủ của rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc thì chủ của xe ô tô là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện đối với các vi phạm liên quan đến rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ.
d) Sửa đổi quy định về xử phạt trong trường hợp hành vi vi phạm được phát hiện thông qua sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (tại khoản 8 Điều 80 Dự thảo Nghị định) nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm TTATGT, cụ thể:

“8. Đối với trường hợp hành vi vi phạm hành chính được phát hiện thông qua việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mà cơ quan chức năng chưa dừng ngay được phương tiện để xử lý, cơ quan chức năng gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) đến trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm; chủ phương tiện có nghĩa vụ phải hợp tác với cơ quan chức năng để xác định đối tượng đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

- Trường hợp chủ phương tiện là cá nhân, nếu không hợp tác với cơ quan chức năng, không chứng minh hoặc giải trình được mình không phải là người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm thì bị xử phạt theo quy định đối với hành vi vi phạm được phát hiện.

- Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, nếu không hợp tác với cơ quan chức năng, không giải trình để xác định được người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm thì bị xử phạt tiền bằng hai lần mức xử phạt quy định đối với hành vi vi phạm được phát hiện, trừ trường hợp phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép”. 

đ) Bổ sung quy định về việc sử dụng thông tin, hình ảnh thu được từ thiết bị ghi âm, ghi hình của cá nhân, tổ chức cung cấp làm căn cứ để xác minh, phát hiện hành vi vi phạm (tại khoản 11 Điều 80 Dự thảo Nghị định) nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật Xử lý vi phạm hành chính “cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, tố cáo và đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính”, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm TTATGT, cụ thể:

“11. Người có thẩm quyền xử phạt được sử dụng các thông tin, hình ảnh thu được từ thiết bị ghi âm, ghi hình của cá nhân, tổ chức cung cấp làm căn cứ để xác minh, phát hiện hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này.
Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn quy trình chuyển hóa kết quả thu được từ các phương tiện, thiết bị (không phải là phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ) do cá nhân, tổ chức cung cấp thành các chứng cứ để xác định vi phạm hành chính trong lĩnh vưc giao thông đường bộ và đường sắt. ”

e) Bổ sung quy định về việc cơ quan đăng kiểm đưa vào cảnh báo phương tiện có vi phạm trên Chương trình quản lý kiểm định để từ chối kiểm định đối với phương tiện (xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy chuyên dùng) mà chủ phương tiện không đến giải quyết vụ việc vi phạm (tại khoản 12 Điều 80), nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác xử lý vi phạm, phù hợp và đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cụ thể:

“12. Trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm được ghi trong biên bản vi phạm hành chính hoặc văn bản thông báo của người có thẩm quyền xử phạt mà chủ phương tiện (xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy chuyên dùng) vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết, thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện có vi phạm trên Chương trình quản lý kiểm định và từ chối kiểm định đối với phương tiện. Sau khi người vi phạm đã đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định, người có thẩm quyền xử phạt phải gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết để xóa cảnh báo phương tiện có vi phạm trên Chương trình quản lý kiểm định và thực hiện kiểm định đối với phương tiện theo quy định.”

g) Bổ sung quy định xử lý đối với trường hợp tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được một, một số hoặc tất cả các giấy tờ theo quy định gồm: Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (tại khoản 3 Điều 82), cụ thể:

“3. Đối với trường hợp tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được một, một số hoặc tất cả các giấy tờ (Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) theo quy định, xử lý như sau:

a) Người có thẩm quyền tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện về hành vi không có giấy tờ (tương ứng với những loại giấy tờ không xuất trình được) và tạm giữ phương tiện theo quy định;

b) Trong thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, nếu người vi phạm xuất trình được các giấy tờ theo quy định thì người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt về hành vi không mang theo giấy tờ;

c) Quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, người vi phạm mới xuất trình được hoặc không xuất trình được giấy tờ theo quy định thì phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các hành vi vi phạm đã ghi trong biên bản vi phạm hành chính.”

V.  Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau:

1. Về quy định xử phạt trong trường hợp hành vi vi phạm được phát hiện thông qua sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (tại Khoản 8 Điều 80 Dự thảo Nghị định):

Ý kiến 1: Đề nghị bổ sung quy định “8. Đối với trường hợp hành vi vi phạm hành chính được phát hiện thông qua việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mà cơ quan chức năng chưa dừng ngay được phương tiện để xử lý, cơ quan chức năng gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) đến trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm; chủ phương tiện có nghĩa vụ phải hợp tác với cơ quan chức năng để xác định đối tượng đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Trường hợp chủ phương tiện là cá nhân, nếu không hợp tác với cơ quan chức năng, không chứng minh hoặc giải trình được mình không phải là người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm thì bị xử phạt theo quy định đối với hành vi vi phạm được phát hiện.

Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, nếu không hợp tác với cơ quan chức năng, không giải trình để xác định được người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm thì bị xử phạt tiền bằng hai lần mức xử phạt quy định đối với hành vi vi phạm được phát hiện, trừ trường hợp phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép”. 

Việc quy định như trên sẽ góp phần tăng cường và nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm TTATGT.

Ý kiến 2: Đề nghị cân nhắc việc bổ sung quy định này, vì theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì “người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính”.

Cơ quan soạn thảo kiến nghị thực hiện theo ý kiến 1. 

2. Về việc quy định cơ quan đăng kiểm đưa vào cảnh báo phương tiện có vi phạm trên Chương trình quản lý kiểm định để từ chối kiểm định đối với phương tiện (xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy chuyên dùng) trong trường hợp chủ phương tiện không đến giải quyết vụ việc vi phạm (tại khoản 12 Điều 80):

Ý kiến 1: Đề nghị bổ sung quy định “12. Trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm được ghi trong biên bản vi phạm hành chính hoặc văn bản thông báo của người có thẩm quyền xử phạt mà chủ phương tiện (xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy chuyên dùng) vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết, thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện có vi phạm trên Chương trình quản lý kiểm định và từ chối kiểm định đối với phương tiện. Sau khi người vi phạm đã đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định, người có thẩm quyền xử phạt phải gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết để xóa cảnh báo phương tiện có vi phạm trên Chương trình quản lý kiểm định và thực hiện kiểm định đối với phương tiện theo quy định”.

Việc quy định như trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của công tác xử lý vi phạm, phù hợp và đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ý kiến 2: Đề nghị cân nhắc việc bổ sung quy định này, vì Luật Xử lý vi phạm hành chính chưa quy định “từ chối kiểm định đối với phương tiện” là hình thức xử phạt.

Cơ quan soạn thảo kiến nghị thực hiện theo ý kiến 1.

Bộ Giao thông vận tải xin gửi kèm theo Tờ trình Chính phủ:

- Dự thảo Nghị định sau khi tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp (bản sao);

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, cá nhân, tổ chức;

- Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định;

- Bản thuyết minh chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung;

- Văn bản góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Tư pháp, Công an;

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Cục Đường sắt Việt Nam;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, ATGT (3).
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